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DANH SÁCH HỌC SINH 
THAM GIA CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH NĂM HỌC 2019-2020 

ST

T 
HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM DANH 

T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 

1. Nguyễn Minh Phương Thy 6/3          

2. Trần Ngọc Khả  Ngân 6/4          

3. Châu Nguyễn Kim  Ngân 6/4          

4. Phạm Kim  Ngân 6/4          

5. Lê Nguyễn Anh  Quân 6/4          

6. Nguyễn Triệu Anh  Thư 6/4          

7. Nguyễn Thị Phương  Thảo 6/5          

8. Huỳnh Đặng Tôn Nữ Mai Khôi 6/6          

9. Phạm Trần Khánh  An 6/8          

10. Trần Ngọc Hoàng  Nguyên 6/8          

11. Đỗ Thanh Tùng 6/8          

12. Lê Tuấn  Anh 6/11          

13. Hoàng Văn Tiến  Định 6/11          

14. Võ HoàngPhuowng Lan 6/11          

15. Trương Nguyễn Anh Phúc 6/11          

16. Nguyễn Anh Thư 7/3          

17. Cao Bá Ngọc 7/3          

18. Hà Kiều My 7/3          

19.  Trần Minh Nhật 7/3          

20. Lương Đặng Duy  Hải 7/3          

21. Hoàng Phúc 7/3          

22.  Nguyễn Đức  Trọng 7/6          

23. Huỳnh Nguyễn Phương  Linh 7/6          

24. Phan Anh  Tuấn 7/6          

25. Nguyễn Ngọc Anh Thy 7/6          

26. Lường Thuận  An 7/6          

27. Lê Trần Khánh  Ngân 7/8          

28. Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 7/8          

29. Đặng Lê Minh  Khôi 7/8          

30. Trần Lê Uyên  Nhi 7/8          

31. Nguyễn Ngọc Khánh Ly 7/8          

32. Mai Quang Hậu 7/10          

33. Trần Đào Thành  Trung 8/3          

34.  Nguyễn Thanh Tâm 8/3          

35. Trần Nguyễn Lan Phương 8/3          

36. Nguyễn Quỳnh  An 8/6          

37.  Lương Nguyễn Phương  Kiều 8/6          

38. Trần Quốc  Anh 8/6          



39. Nguyễn Thị Xuân Mai 8/6          

40. Lương Mỹ Anh 8/6          

41. Hà Minh Tú 8/6          

42. Võ Anh  Thư 8/6          

43. Nguyễn Hoàng Ngọc 8/6          

44. Hà Lê Vân Trang 8/11          

45.  Phan Lâm Thảo Vy 8/11          

46. Đinh Tiến  Dũng 9/2          

47. Nguyễn Thị Hải Linh 9/2          

48. Nguyễn Tăng Tường  Giang 9/2          

49.  Lê Thanh Minh Hằng 9/2          

50.  Nguyễn Tuyết  Tâm 9/2          
 

Tổng cộng danh sách này có 50 em./. 

 

Chủ nhiệm câu lạc bộ       Người lập danh sách 

  

Nguyễn Thị Đông Hà          Trần Hiếu Thuần 


